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1 20110026 Lê Thành Đạt 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

2 20110052 Phạm Châu Duy Huy 9.72 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

3 20110149 Nguyễn Đinh Quang Đỉnh 9.86 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

4 20110175 Nguyễn Đức Hải 10 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

5 20110244 Lê Thị Trúc Nam 9.57 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

6 20110251 Trần Huỳnh Nghĩa 9.43 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

7 20110342 Nguyễn Thanh Trúc 9.83 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

8 20120013 Trịnh Quốc Huy 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

9 20120024 Huỳnh Minh Tuấn 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

10 20120025 Hoàng Trọng Vũ 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

11 20120059 Lê Ngọc Đức 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

12 20120069 Tào Khánh Duy 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

13 20120081 Nguyễn Mậu Trọng Hiếu 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

14 20120131 Nguyễn Văn Lộc 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

15 20120191 Võ Thị Phước Thảo 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

16 20120246 Nguyễn Hoàng Anh 9.21 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

17 20120304 Phan Trần Khanh 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

18 20120412 Nguyễn Quang Bình 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

19 20120422 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

20 20120454 Lê Công Đắt 9.58 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

21 20120545 Lê Hoài Phong 9.33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

22 20120547 Võ Thành Phong 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

23 20120596 Nguyễn Bảo Tín 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

24 20120599 Phù Thị Kim Trang 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

25 20130094 Nguyễn Thị Tuyết Lan 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

26 20130110 Võ Phan Hoàng Nhi 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000
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27 20130152 Dương Ngọc Như Ý 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

28 20140011 Phạm Tường Vy 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

29 20140079 Nguyễn Lê Anh Đào 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

30 20140121 Nguyễn Võ Quyền Luân 9.64 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

31 20140149 Lê Thị Hồng Nhung 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

32 20140156 Vũ Thanh Phương 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

33 20140180 Lê Minh Thư 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

34 20140300 Lê Thị Ngọc Mai 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

35 20140310 Lê Nguyễn Kim Ngân 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

36 20140329 Nguyễn Thị Ý Nhi 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

37 20140341 Nguyễn Hồng Phát 9.8 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

38 20150086 Huỳnh Hữu Tình 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

39 20150097 Lê Phạm Thúy Vy 8.83 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

40 20150102 Nguyễn Hồ Á Châu 8.95 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

41 20150276 Mai Yến Thy 8.77 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

42 20150279 Tô Thanh Toàn 9.32 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

43 20160012 Lê Nguyễn Ngọc Hân 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

44 20160018 Lê Thị Hồng Ngọc 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

45 20170068 Nguyễn Hoàng Nam 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

46 20170125 Dương Anh Lộc 9.8 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

47 20180052 Hồ Thị My My 9.5 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

48 20180102 Trần Thị Mỹ Diệu 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

49 20180220 Võ Ngọc Quỳnh Chi 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

50 20180239 Nguyễn Thanh Giàu 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

51 20180251 Đào Ngọc Hằng 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

52 20180264 Vương Nguyễn Minh Hòa 9.23 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

53 20180270 Đinh Tấn Hưng 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

54 20180280 Phan Thế Khải 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

55 20190044 Lê Hồng Gấm 9.59 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

56 20190120 Phạm Thanh Vũ 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

57 20200020 Lê Minh Duy 9.01 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000
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58 20200118 Võ Thị Thúy Vy 8.74 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

59 20200153 Lê Khắc Đàn 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

60 20200155 Trần Quốc Đăng 9.2 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

61 20200165 Phạm Quốc Độ 8.67 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

62 20200181 Phùng Đức Minh Duy 8.77 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

63 20200189 Trần Hoàng Hạo 8.78 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

64 20200244 Lê Như Lam 9.33 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

65 20200270 Nguyễn Hoài Nam 8.62 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

66 20200343 Lê Thị Thảo 8.35 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

67 20200376 Nguyễn Ngọc Như Trúc 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

68 20210034 Bùi Minh Thiện 9.66 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

69 20220070 Nguyễn Thiên Tài 9.4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

70 20220074 Nguyễn Đức Thành 9.3 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

71 20230058 Hà Kiều Trinh 9.4 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

72 20250002 Nguyễn Hữu Công 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

73 20250003 Phan Huỳnh Nhật Thanh 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

74 20260095 Phùng Tấn Phát 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

75 20260101 Nguyễn Thị Anh Thư 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

76 20270003 Nguyễn Văn Hậu 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

77 20280034 Hà Thư Hoàng 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

78 20280081 Nguyễn Văn Sơn 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

79 20280105 Đào Minh Trí 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

80 21110003 Trần Nguyễn Nam Hưng 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

81 21110248 Bùi Lương Bình 9.67 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

82 21110249 Lê Hồng Cát 9.66 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

83 21110286 Huỳnh Long Hải 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

84 21110333 Nguyễn Hoàng Linh 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

85 21110360 Vũ Minh Như 9.8 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

86 21110385 Hàng Tấn Tài 9.6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

87 21110389 Quách Đại Tài 9.84 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

88 21110429 Nguyễn Quang Trường 9.74 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000
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89 21120004 Ninh Quốc Bảo 9.84 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

90 21120006 Nguyễn Hải Chấn 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

91 21120022 Cao Quảng Phát 9.7 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

92 21120066 Tô Tấn Hiệp 9.82 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

93 21120107 Nguyễn Minh Nhật 9.9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

94 21120132 Lê Hình Nhựt Thanh 9.75 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

95 21120146 Lê Nguyễn Phương Thùy 9.66 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

96 21120149 Nguyễn Đăng Thới Toàn 9.82 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

97 21120260 Hồ Duy Khang 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

98 21120314 Hồ Lê Minh Quân 9.8 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

99 21120462 Đỗ Khải Hưng 9.73 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

100 21120479 Phạm Long Khánh 9.72 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

101 21120533 Lê Thị Minh Phương 9.73 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

102 21120577 Huỳnh Công Triết 9.63 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

103 21120593 Võ Hoàng Hoa Viên 9.82 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

104 21130001 Tân Mai Hương 9.05 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

105 21130027 Lê Quốc Duy 9.06 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

106 21130055 Trần Minh Khôi 9.08 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

107 21130182 Trần Đại Bảo Khanh 8.94 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

108 21130225 Nguyễn Lê Phương Như 9.27 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

109 21130244 Ngô Hữu Quyền 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

110 21130318 Đinh Thị Thuỳ Vân 9.32 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

111 21140010 Nguyễn Quốc Trung 9.09 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

112 21140099 Phan Thanh Sang 9 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

113 21140126 Đỗ Nghiêm Thế Trung 8.94 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

114 21140218 Thái Dương Phương Nam 8.99 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

115 21140294 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 9.16 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

116 21140335 Võ Việt Cường 9.1 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

117 21140357 Đặng Trần Quang Huy 8.99 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

118 21140377 Bùi Thị Thanh Ngân 9.06 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

119 21140398 Nguyễn Minh Phúc 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000
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120 21150014 Nguyễn Ngọc Anh 8.74 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

121 21150138 Đặng Trần Quế Anh 8.99 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

122 21150215 Huỳnh Quốc Huy 8.89 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

123 21150222 Đỗ Việt Kha 8.94 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

124 21150225 Trần Tuấn Khanh 8.71 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

125 21150246 Huỳnh Phi Long 8.98 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

126 21150312 Nguyễn Thị Kim Phượng 9.12 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

127 21150384 Hồ Thiện Vương 9.33 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

128 21160007 Lê Thị Kiều Chính 9.18 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

129 21170058 Nguyễn Đức Nguyên 8.27 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

130 21170084 Dương Thị Trà Giang 8.27 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

131 21170131 Lương Tài Ngân 8.34 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

132 21170139 Ông Thúy Ngọc 8.35 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

133 21180069 Phạm Hoàng Duy Ngân 8.77 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

134 21180121 Phạm Hoài Thương 8.96 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

135 21180191 Đỗ Phạm Thế Long 8.95 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

136 21180197 Nguyễn Khắc Ngữ 9.34 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

137 21180206 Nguyễn Nhật Quang 8.83 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

138 21180268 Lý Thành Danh 8.97 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

139 21180334 Phạm Mai Hoàng Ngọc 8.9 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

140 21180363 Nguyễn Quốc Thịnh 8.76 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

141 21180387 Phạm Thị Thanh Tuyền 8.89 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

142 21190045 Hà Nguyễn Nhất Tâm 9.14 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

143 21190071 Phạm Thanh Hoa 8.72 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

144 21190107 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Ngân 8.99 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

145 21190135 Trần Hoàng Minh Quy 9.27 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,635,000 5 8,175,000

146 21200196 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 9.2 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

147 21200197 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 9.29 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

148 21200218 Nguyễn Minh Thiện 9.53 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

149 21200249 Hoàng Hữu Tú 9.31 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

150 21200328 Nguyễn Đức Phú 9.38 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000
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151 21200365 Võ Minh Trung 9.17 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

152 21210034 Lê Thị Phương Thảo 8.53 Giỏi Tốt Giỏi 1,485,000 5 7,425,000

153 21220108 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

154 21220144 Đỗ Ngọc Trầm 8.54 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

155 21220153 Trần Lê Minh Tuấn 8.76 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

156 21230028 Ngô Minh Thùy 9.01 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

157 21250042 Bùi Tuấn Anh 8.63 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

158 21250102 Huỳnh Công Thành 8.67 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

159 21250122 Triệu Huy Văn 8.59 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

160 21260007 Nguyễn Hoàng Minh Thư 9.08 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

161 21260033 Lê Anh Nhi 9.24 Xuất sắc Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

162 21270013 Phan Phước Sang 8.43 Giỏi Tốt Giỏi 1,595,000 5 7,975,000

163 21280070 Võ Thị Khánh Linh 10 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000

164 21280105 Hoàng Phúc 9.68 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 1,755,000 5 8,775,000


